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BÀI 1. LỰC TƯƠNG TÁC GIỮA CÁC ĐIỆN TÍCH
I. TRẮC NGHIỆM
Phần 1. Câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn
Câu 1. Điện tích điểm là
A. vật tích điện có kích thước rất nhỏ so với khoảng cách tới điểm mà ta xét.
B. điện tích coi như tập trung tại một điểm.
C. vật chứa rất ít điện tích.					
D. điểm phát ra điện tích.

Câu 2. Hai điện tích điểm q1, q2 đứng yên, đặt cách nhau một khoảng r trong chân không, cho k là hệ số tỉ lệ, trong hệ SI . Độ lớn lực tương tác điện giữa hai điện tích điểm đó được tính bằng công thức nào sau đây?




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 3. Theo định luật Coulomb (Cu-lông), lực tương tác tĩnh điện giữa hai điện tích điểm đặt trong chân không có độ lớn
A. tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa hai điện tích điểm.
B. tỉ lệ thuận với bình phương khoảng cách giữa điện tích điểm.
C. tỉ lệ thuận với tích độ lớn của hai điện tích điểm.
D. tỉ lệ nghịch với tích độ lớn của hai điện tích điểm.

Câu 4. Dấu của các điện tích  trên hình là
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A. 	B.  	C. 	D. 
Câu 5. Phát biểu nào sau đây không đúng? 
A. Điện môi là môi trường cách điện. 

B. Hằng số điện môi của chân không bằng 
C. Hằng số điện môi của một môi trường cho biết lực tương tác điện tích trong môi trường đó nhỏ hơn khi chúng đặt trong chân không bao nhiêu lần. 

D. Hằng số điện môi có thể nhỏ hơn 
Câu 6. Cho 2 điện tích có độ lớn không đổi, đặt cách nhau một khoảng không đổi. Lực tương tác giữa chúng sẽ lớn nhất khi đặt trong
A. chân không.		B. nước nguyên chất. 
C. dầu hỏa.		D. không khí ở điều kiện tiêu chuẩn.
Câu 7. Độ lớn của lực tương tác giữa hai điện tích điểm trong không khí tỉ lệ
A. với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích.
B. với khoảng cách giữa hai điện tích.
C. nghịch với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích.
D. nghịch với khoảng cách giữa hai điện tích.

Câu 8. Vector lực tĩnh điện giữa hai điện tích điểm có tính chất nào sau đây?
A. Có giá trùng với đường thẳng nối hai điện tích.        
B. Có chiều phụ thuộc vào độ lớn của các hạt mang điện.
C. Độ lớn chỉ phụ thuộc vào khoảng cách giữa hai điện tích. 
D. Chiều phụ thuộc vào độ lớn của các hạt mang điện tích.
[image: A close-up of a hand holding a black object

Description automatically generated]Câu 9. Dùng vải cọ xát một đầu thanh nhựa rồi đưa lại gần hai vật nhẹ thì thấy thanh nhựa hút cả hai vật này. Hai vật này không thể là
A. hai vật không nhiễm điện.
B. hai vật nhiễm điện cùng loại.
C. hai vật nhiễm điện khác loại.
D. một vật nhiễm điện, một vật không nhiễm điện.





[image: A diagram of a line

Description automatically generated with medium confidence]Câu 11. Vật được treo lơ lửng gần một bức tường trung hòa thì bị hút vào tường. Nếu đưa vật lại gần vật mang điện dương thì vật A bị vật hút. Phát biểu nào sau đây là đúng về vật 


A. vật không mang điện	B. vật mang điện âm.


C. vật mang điện dương.	D. vật có thể mang điện hoặc trung hòa.
Câu 12. Khi tăng khoảng cách giữa hai điện tích lên 2 lần thì lực tương tác giữa chúng
A. tăng lên 2 lần.	B. giảm đi 2 lần.	C. tăng lên 4 lần.	D. giảm đi 4 lần.
Câu 13. Tăng đồng thời độ lớn của hai điện tích điểm và khoảng cách giữa chúng lên gấp đôi thì lực điện tác dụng giữa chúng
A. tăng lên 2 lần.	B. giảm đi 2 lần.	C. giảm đi 4 lần.	D. không đổi.
Câu 14. Hai điện tích điểm được đặt cố định trong một bình không khí thì lực tương tác giữa chúng là [image: ] Khi đổ đầy một chất lỏng cách điện vào bình thì lực tương tác giữa chúng là [image: ] Hằng số điện môi của chất lỏng này là
A. 3.	B. 1/3	C. 9.	D. 1/9



Câu 15. Xét hai điện tích điểm  và  đặt cách nhau 10 cm trong chân không. Lấy. Lực điện tương tác giữa hai điện tích điểm là
A. 0,9 N.	B. 1,0 N.	C. 1,1 N.	D. 1,2 N.
Câu 16. Hai điện tích điểm cùng độ lớn 10-9C đặt trong chân không. Lấy k = 9.109 N.m2/C2. Khoảng cách giữa chúng bằng bao nhiêu để lực tĩnh điện giữa chúng có độ lớn 2,5.10-6N?
A. 0,06 cm.	B. 6 cm.	C. 36 cm.	D. 6 m.
Câu 17. Hai điện tích trái dấu tác dụng lên nhau một lực hút có độ lớn 8,0 N. Dịch chuyển để khoảng cách giữa chúng bằng 4 lần khoảng cách ban đầu thì độ lớn lực sẽ là
A. 0,5 N.  	B. 1 N.	C. 1,5 N. 	D. 2 N.
Câu 18. Hai điện tích điểm bằng nhau được đặt trong nước (ε = 81) cách nhau 3 (cm). Lực đẩy giữa chúng bằng 0,2.10-5 (N). Hai điện tích đó
A. trái dấu, độ lớn là 4,472.10-2 (μC).		B. cùng dấu, độ lớn là 4,472.10-10 (μC).
C. trái dấu, độ lớn là 4,025.10-9 (μC).		D. cùng dấu, độ lớn là 4,025.10-3 (μC).
Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai
[image: ]Câu 1. Cho hai điện tích điểm, đứng yên như hình vẽ:



	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	

a. Lực tương tác điện giữa  và  là lực đẩy.
	
	

	

b. và  là hai lực cân bằng.
	
	

	

c. Hai điện tích  và  là hai điện tích dương.
	
	

	d. Nếu đồng thời giảm độ lớn mỗi điện tích đi một nửa và khoảng cách cũng giảm một nửa thì lực tương tác giữa chúng không đổi.
	
	




Câu 2. Cho hai quả cầu kim loại nhỏ hoàn toàn giống nhau có và đặt trong không khí cách nhau một khoảng 60 cm.
	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	a. Đặt hai quả cầu gần nhau thì chúng hút nhau. 
	
	

	b. Lực tương tác tĩnh điện giữa hai quả cầu chỉ phụ thuộc vào khoảng cách của chúng.
	
	

	
c. Lực tương tác giữa hai điện tích trong không khí có độ lớn là 
	
	

	d. Nếu đặt hai quả cầu vào môi trường có chất điện môi và lực tương tác giữa hai điện tích lúc này là 5 thì điện môi của môi trường lúc này x = 2
	
	






Câu 3. Xét hai vật A và B có điện tích lần lượt là và được đặt trong không khí cách nhau một khoảng r. Biết  và chúng là các điện tích điểm hút nhau. Cho hằng số Coulomb 
	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	
a. Điện tích .
	
	

	b. Độ lớn lực điện tương tác giữa hai điện tích điểm tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng.
	
	

	
[image: ]c.Vecto lực điện tương tác giữa hai vật A và B được biểu diễn như  hình vẽ dưới đây:



	
	

	

d. Khoảng cách r = 2 cm thì độ lớn lực tương tác giữa hai điện tích bằng 8,1 N. Biết , giá trị của hai điện tích là .
	
	


3. CÂU TRẢ LỜI NGẮN
Câu 1. [bookmark: _Hlk190529628]Hai điện tích q1 = 6,0.10-8 C và q2= 3,0.10-8 C đặt cách nhau 3 cm trong chân không. Hằng số k = 9.109 N.m2/C2. Lực tương tác tĩnh điện giữa hai điện tích là X.10-2 N. Tính X. (kết quả lấy đến một chữ số thập phân sau dấu phẩy)
Câu 2. 
Lực tương tác điện giữa điện tích 4 C	 và điện tích -3 C là  Khoảng cách giữa hai điện tích là bao nhiêu mét? (kết quả lấy đến một chữ số thập phân sau dấu phẩy)
Câu 3. Nếu khoảng cách giữa hai điện tích điểm tăng lên 2 lần và giá trị của mỗi điện tích điểm tăng lên 3 lần thì lực điện tương tác giữa chúng tăng hay giảm bao nhiêu lần?

Câu 4. Hai vật tích điện giống hệt nhau tác dụng lên nhau một lực 2,0.10–2 N khi được đặt cách nhau 34 cm trong không khí. Độ lớn điện tích của mỗi vật là bao nhiêu (tính theo đơn vị  và làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất) ?
II. TỰ LUẬN
Câu 1. Hai điện tích q1 = 4.10-8 C, q2 = -4.10-8 C đặt tại hai điểm A, B cách nhau một khoảng a = 4 cm trong không khí. Xác định độ lớn và vẽ hình lực tương tác giữa chúng.
Câu 2. Cho hai điện tích điểm q1 = 16C và q2 = 64C lần lượt đặt tại hai điểm A và B trong chân không cách nhau AB = 100cm.  Xác định độ lớn và vẽ hình lực tương tác giữa chúng?
Câu 3. Điện tích  q1 = 2.10-7 C và q2 = 6,4.10-7 C đặt cố định tại A và B cách nhau 10 cm trong không khí. Hãy xác định:
	a. Độ lớn lực tương tác giữa hai điện tích.
	b. Để lực tương tác giữa hai điện tích bằng  lần giá trị ban đầu thì phải thay đổi khoảng cách của chúng như thế nào?
Câu 4. Cho hai điện tích điểm q1 = 9.10-8C, q2 = -12.10-8C đặt tại A và B cách nhau 12 cm trong môi trường chân không. Xác định lực tương tác của hai điện tích lên điện tích q0 = 3.10-8C đặt tại M biết: 
a. M là trung điểm của AB?		
b. MA = 3cm, MB = 15cm?


Câu 5. Cho hai điện tích  điểm  đặt tại hai điểm A và B cách nhau một khoảng 6 cm trong chân không, Xác định lực điện tổng hợp tác dụng lên điện tích  đặt tại
a. M là trung điểm của đoạn AB.
b. N là một điểm cách A 4cm và cách B 2 cm
BÀI 2. ĐIỆN TRƯỜNG
I. TRẮC NGHIỆM
Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều lực chọn

Câu 1. Công thức tính độ lớn cường độ điện trường của điện tích điểm  đặt trong chân không là




A. 	B. 	C. 	D. 

[bookmark: c15]Câu 2. Cường độ điện trường của một điện tích  gây ra tại một điểm M không phụ thuộc vào
A. điện tích thử q.		B. hằng số điện môi của môi trường.



C. điện tích 		D. khoảng cách từ điểm  đến điện tích 
Câu 3. Vectơ cường độ điện trường tại mỗi điểm có chiều
A. cùng chiều với lực điện tác dụng lên điện tích thử dương tại điểm đó.
B. cùng chiều với lực điện tác dụng lên điện tích thử tại điểm đó.
C. phụ thuộc độ lớn điện tích thử.	D. phụ thuộc nhiệt độ của môi trường.
Câu 4. Cho một điện tích điểm – Q (Q>0). Điện trường tại một điểm mà nó gây ra có chiều 
A. hướng về phía nó.		B. hướng ra xa nó. 
C. phụ thuộc độ lớn của nó.	D. phụ thuộc vào điện môi xung quanh.
[bookmark: c25][bookmark: c10a]Câu 5. Những đường sức điện của điện trường xung quanh một điện tích điểm  có dạng là
[bookmark: c10b]A. những đường cong và đường thẳng có chiều đi vào điện tích .
[bookmark: c10c]B. những đường thẳng có chiều đi vào điện tích .
C. những đường cong và đường thẳng có chiều đi ra khỏi điện tích .
D. những đường thẳng có chiều đi ra khỏi điện tích .
Câu 6. Cường độ điện trường tại một điểm đặc trưng cho điện trường tại điểm đó về
A. phương của vectơ cường độ điện trường.	B. chiều của vectơ cường độ điện trường.
C. phương diện tác dụng lực.	D. độ lớn của lực điện.
[bookmark: c3]Câu 7. Điện trường được tạo ra bởi điện tích, là dạng vật chất tồn tại quanh điện tích và
A. tác dụng lực lên mọi vật đặt trong nó.	B. tác dụng lực điện lên mọi vật đặt trong nó.
C. truyền lực cho các điện tích.	D. truyền tương tác giữa các điện tích.
[bookmark: c4]Câu 8. Đơn vị của cường độ điện trường là




A. 		B. 	C. 	D. 
[bookmark: c7]Câu 9. Đường sức điện cho chúng ta biết về
A. độ lớn của cường độ điện trường của các điểm trên đường sức điện.
B. phương và chiều của cường độ điện trường tại mỗi điểm trên đường sức điện.

C. độ lớn của lực điện tác dụng lên điện tích thử 
D. độ mạnh yếu của điện trường.
[bookmark: c45]Câu 10. Người ta dùng hai điện tích thử q1 và q2 để đo cường độ điện trường tại một điểm P. Khẳng định nào sau đây là đúng? 




A. Nếu  thì 	B. Nếu  thì  	



C. Với những giá trị bất kì của  và  thì  



D. Với những giá trị bất kì của và thì  
[bookmark: c9]Câu 11. Hình bên có vẽ một số đường sức điện của điện trường do hệ hai điện tích điểm A và B gây ra, dấu các điện tích là A
B

A. A và B đều tích điện dương. 
B. A tích điện dương và B tích điện âm. 
C. A tích điện âm và B tích điện dương. 
D. A và B đều tích điện âm. 
Câu 12. Quỹ đạo của một hạt electron bay theo phương nằm ngang vào vùng điện trường đều giữa hai bản song song tích điện trái dấu, bản tích điện dương ở dưới có dạng:
A. đường thẳng.	B. elip.	C. đường tròn.	D. cung parabol.
Câu 13. Các đường sức trong điện trường đều là những đường
A. thẳng vuông góc với nhau.	B. cong cách đều nhau.
C. thẳng song song cách đều nhau.	D. cong.
Câu 14. Đường sức điện nào ở hình vẽ bên là đường sức của điện trường đều?
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	hình a
	hình b
	hình c



A. Hình a.	B. Hình b.	C. Hình c.	D. Hình 
[bookmark: c11]Câu 15. Công thức liên hệ giữa cường độ điện trường và hiệu điện thế trong điện trường đều giữa hai bản phẳng song song nhiễm điện trái dấu là 
A. U = Ed     	B. U = A/q  	C. E = A/qd     	D. E = F/q




Câu 16. Một điện tích thử được đặt tại điểm  mà điện trường do các điện tích khác gây ra theo hướng nằm ngang từ trái sang phải và có độ lớn  Nếu thay điện tích thử bằng điện tích -1 thì cường độ điện trường tại 
A. giữ nguyên độ lớn nhưng thay đổi hướng.	B. Tăng độ lớn và thay đổi hướng.
C. giữ nguyên.		D. giảm độ lớn và đổi hướng.
[image: ]Câu 17. Trên hình bên có vẽ một số đường sức của hệ thống hai điện tích điểm A và B. Chọn kết luận đúng.
A. A là điện tích dương, B là điện tích âm. 	
B. A là điện tích âm, B là điện tích dương.
C. Cả A và B là điện tích dương. 			
D. Cả A và B là điện tích âm.

Câu 18. Đặt một điện tích âm, khối lượng nhỏ vào một điện trường đều rồi thả nhẹ. Điện tích sẽ chuyển động
A. dọc theo chiều của đường sức điện trường.	B. ngược chiều đường sức điện trường.
C. vuông góc với đường sức điện trường.	D. theo một quỹ đạo bất kỳ.
Câu 19. Đặt một điện tích dương, khối lượng nhỏ vào một điện trường đều rồi thả nhẹ. Điện tích sẽ chuyển động
A. dọc theo chiều của đường sức điện trường.	B. ngược chiều đường sức điện trường.
C. vuông góc với đường sức điện trường.	D. theo một quỹ đạo bất kỳ.
	


[bookmark: c13]Câu 20. Sắp xếp độ lớn cường độ điện trường tại các điểm   và  trong hình bên theo thứ tự giảm dần từ lớn nhất đến nhỏ nhất.


A. 	B. 


C. 	D. 
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Câu 21. Nếu khoảng cách từ điện tích nguồn tới điểm đang xét tăng 3 lần thì cường độ điện trường
A. giảm 3 lần.	B. tăng 6 lần.	C. giảm 9 lần.	B. tăng 3 lần.
Câu 22. Một điện tích đặt tại điểm có cường độ điện trường 25V/m. Lực tác dụng lên điện tích bằng 2.10-4 N. Độ lớn của điện tích đó là




A. .	B. .	C..	D. .
Câu 23. Một điện tích –1μC đặt trong chân không sinh ra điện trường tại một điểm cách nó 1 m có độ lớn và hướng là
A. 9.103 V/m, hướng về phía nó.	B. 9.103 V/m, hướng ra xa nó.
C. 9.109 V/m, hướng về phía nó.	D. 9.109 V/m, hướng ra xa nó.
Câu 24. Trong chân không, tại điểm M cách điện tích điểm q = 5.10‒9 C một đoạn 5 cm có cường độ điện trường với độ lớn là
A. 0,18 V/m	B. 9 V/m	C. 18000 V/m	D. 9000 V/m
Câu 25. Một điện tích điểm dương Q trong chân không gây ra tại điểm M cách điện tích một khoảng r = 30 cm một điện trường có cường độ E = 40000 V/m. Độ lớn điện tích Q là
A. Q = 3.10-5 C.	B. Q = 3.10-8 C.	C. Q = 4.10-7 C.	D. Q = 3.10-6 C.
Câu 26. Điện tích điểm q = 80 nC đặt cố định tại O trong dầu. Hằng số điện môi của dầu là ε = 2. Cường độ điện trường do q gây ra tại M cách O một khoảng MO = 30 cm là
A. 0,6.103 V/m. 	B. 0,6.104 V/m. 	C. 4.103 V/m. 	D. 2.105 V/m.
Câu 27. Hai điện tích điểm q1 = 0,5 nC và q2 = –0,5 nC đặt tại hai điểm A, B cách nhau 6 cm trong không khí. Cường độ điện trường tại trung điểm của AB có độ lớn là.
A. E = 0 V/m.       	B. E = 5000 V/m.       C. E = 10000 V/m.    D. E = 20000 V/m.
Câu 28. Hai điện tích điểm q1= 4 C và q2 = - 9 C đặt tại hai điểm A và B cách nhau 9 cm trong chân không. Điểm M có cường độ điện trường tổng hợp bằng 0 cách B một khoảng 
A. 18 cm.	B. 9 cm.	C. 27 cm.	D. 4,5 cm.
Câu 29. Hai điện tích thử q1, q2 (q1 =4q2) theo thứ tự đặt vào 2 điểm A và B trong điện trường. Lực tác dụng lên q1 là F1, lực tác dụng lên q2 là F2(với F1 = 3F2). Cường độ điện trường tại A và B là E1 và E2 với

A. E2 = 0,75E1.	B. E2 = 2E1.	C. E2 = 0,5E1.	D. .
Câu 30. Có hai điện tích q1 = 5.10-9 C ,q2 = - 5.10-9 C  đặt trong chân không cách nhau 10 cm. Xác định cường  độ điện trường tại điểm M nằm trên đường thẳng đi qua hai điện tích đó và cách q1 5cm; cách q2 15cm
A. 4500 V/m.         	B. 36000 V/m.         	C. 18000 V/m.        	D. 16000 V/m.
Phần 2. Câu trắc nghiệm đúng sai



Câu 1. Trong chân không đặt cố định một điện tích . Tại một điểm M cách Q một khoảng 2 cm có điện tích . Hệ số tỉ lệ . Xét tính đúng sai trong các nhận định sau:
	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	a. Vecto cường độ điện trường do Q gây ra tại M hướng về phía Q.
	
	

	b. Cường độ điện trường do Q gây ra tại M phụ thuộc vào q.
	
	

	c. Cường độ điện trường do Q gây ra tại M có độ lớn 4,5 V/m.
	
	

	d. Lực điện do điện trường Q tác dụng lên q có độ lớn 4,5.106 N.
	
	


Câu 2. Sơ đồ biểu diễn điện trường gần một điện tích điểm Q > 0 và hai vị trí  X và Y. Biết k = 9.109 Nm2/C2.
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	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	a. Vectơ cường độ điện trường tại X hướng về điện tích Q.
	
	

	b. Độ lớn cường độ điện trường tại X nhỏ hơn độ lớn cường độ điện trường tại Y.
	
	

	c. Biết Q = 4,8 nC và khoảng cách từ Y đến điện tích Q là 2 cm. Độ lớn cường độ điện trường tại Y là 1,08.105 V/m.
	
	

	d. Gọi E là cường độ điện trường tại X. Đặt một electron (qe < 0) vào điểm X thì độ lớn lực tác dụng lên electron được xác định bởi biểu thức: F = Q.E             
	
	


Câu 3. Một điện tích điểm Q = -8.10−13 C đặt trong chân không. Điểm A cách Q một khoảng 2 cm.
	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	a. Vectơ cường độ điện trường tại A hướng vào điện tích Q.
	
	

	b. Cường độ điện trường tại A là 18 V/m.
	
	

	c. Nếu khoảng cách từ A đến Q tăng gấp đôi thì cường độ điện trường tại A là 36 V/m.
	
	

	d. N Nếu đặt điện tích trong dầu có hằng số điện môi bằng 2 thì cường độ điện trường tại A giảm đi 2 V/m.
	
	


Câu 4. Cho hai bản kim loại phẳng A và B tích điện trái dấu đặt song song. Hạt bụi có điện tích q = -5 pC khối lượng m nằm lơ lững giữa hai bản kim loại dưới tác dụng của trọng lực và lực điện như hình vẽ. Biết hiệu điện thế giữa hai bản U = 75 V.  Lấy g = 10 m/s2. Xét tính đúng/sai trong các nhận định sau:
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	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	a. Bản kim loại tích điện dương ở phía trên và bản tích điện âm ở phía dưới.
	
	

	b. Điện trường giữa hai bản có cường độ 1500 V/m.
	
	

	c. Lực điện tác dụng lên hạt bụi có độ lớn 10-9 N. 
	
	

	d. Khối lượng hạt bụi 10-10 kg.
	
	


3. CÂU TRẢ LỜI NGẮN
Câu 1. Một điện tích điểm q = 5.10-7 C đặt tại điểm M trong điện trường, chịu tác dụng của lực điện trường có độ lớn 6.10-2 N. Cường độ điện trường tại M là X.105. Tìm X (kết quả lấy đến một chữ số thập phân sau dấu phẩy)

Câu 2. Một điện tích Q = - 2,8. 10-9 C đặt điện tích trong dầu có hằng số điện môi . Tìm độ lớn cường độ điện trường tại M cách Q một đoạn 20 cm (tính theo V/m )

Câu 3. Một điện tích điểm q được đặt trong chân không. Tại điểm M cách q một đoạn 0,4 m, vectơ cường độ điện trường có độ lớn 9.105 V/m và hướng ra xa điện tích q. Giá trị của điện tích q bằng bao nhiêu ? (kết quả lấy đến 0 chữ số thập phân sau dấu phẩy)
Câu 4. Trên một đường sức của một điện trường đều có hai điểm A và B cách nhau 15 cm. Biết cường độ điện trường là 1000 V/M, đường sức điện có chiều từ A đến B. Hiệu điện thế giữa A và B bằng bao nhiêu Vôn? (kết quả lấy đến 0 chữ số thập phân sau dấu phẩy)
Câu 5. Một hạt bụi tích điện có khối lượng m = 3.10-6 g nằm cân bằng trong điện trường đều thẳng đứng hướng xuống có cường độ E = 2000 V/m. Lấy g = 10 m/s2. Điện tích hạt bụi là X. 10-12. Tìm X (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị). (kết quả lấy đến một chữ số thập phân sau dấu phẩy)
Câu 6. Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 3 cm và AC = 4 cm. Tại điểm B ta đặt điện tích Q1 = 9.10-9 C, tại điểm C ta đặt điện tích Q2 = 16.10-9 C. Cường độ điện trường tổng hợp tại A có độ lớn là X.104 V/m. Tính X (kết quả làm tròn đến một chữ số thập phân).




Câu 7. Hai điện tích điểm  và  đặt tại hai điểm A, B cách nhau 6 cm trong không khí. Cường độ điện trường tại trung điểm của  có độ lớn là bao nhiêu  (kết quả lấy đến một chữ số thập phân sau dấu phẩy)
II. TỰ LUẬN



Câu 1. Một điện tích đặt trong điện trường của điện tích  chịu tác dụng của lực điện trường 

a. Tìm cường độ điện trường tại điểm đặt của 

b. Tìm độ lớn điện tích Q biết q và Q cách nhau 

Câu 2. Xác định vectơ cường độ điện trường do một điện tích điểm có độ lớn gây ra tại một điểm cách nó 5 cm trong chân không trong 2 trường hợp sau:

a. Điện tích 			

b. Điện tích 

Câu 3. Một điện tích điểm đặt trong không khí:
a. Xác định cường độ điện trường tại điểm M cách điện tích 30 cm, biểu diễn bằng hình vẽ.

b. Đặt tại M ở câu “a” một điện tích  Xác định lực điện tác dụng lên q'.


[image: ]c. Đặt điện tích trong chất lỏng có hằng số điện môi  Điểm  có cường độ điện trường như câu a cách điện tích bao nhiêu?




Câu 4. Quả cầu nhỏ khối lượng 20 g mang điện tích được treo bởi dây mảnh trong điện trường đều có vectơ  nằm ngang. Khi quả cầu cân bằng, dây treo hợp với phương đứng một góc , lấy . Độ lớn của cường độ điện trường bằng bao nhiêu?


Câu 5. Một giọt dầu hình cầu nằm lơ lửng trong điện trường của hai bản kim loại tích điện trái dấu đặt nằm ngang, bản phía trên là bản dương. Đường kính của giọt dầu là 1 mm. Khối lượng riêng của dầu là 800 kg/m3. Khoảng cách giữa hai bản là 2 cm. Hiệu điện thế giữa hai bản là 200 V. Lấy g = 10 m/s2. Bỏ qua lực đẩy Asimet. Tính điện tích của giọt dầu.


Câu 6. Cho hai điện tích q1 = 4.10-4 C, q2 = -4.10-10 C đặt tại  và  trong không khí biết AB = 2 cm. Xác định độ lớn cường độ điện trường  tại:
a. H là trung điểm của AB.
b. M với MA = 1 cm, MB = 3 cm.


BÀI 3. ĐIỆN THẾ, HIỆU ĐIỆN THẾ, TỤ ĐIỆN
I. TRẮC NGHIỆM
Phần I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu 1. Công thức xác định công của lực điện trường làm dịch chuyển điện tích q trong điện trường đều E là trong đó d là
A. khoảng cách giữa điểm đầu và điểm cuối.
B. khoảng cách giữa hình chiếu điểm đầu và hình chiếu điểm cuối lên một đường sức.
C. độ dài đại số của đoạn từ hình chiếu điểm đầu đến hình chiếu điểm cuối lên một đường sức, tính theo chiều đường sức điện.
D. độ dài đại số của đoạn từ hình chiếu điểm đầu đến hình chiếu điểm cuối lên một đường sức.
Câu 2. Công của lực điện không phụ thuộc vào
A. vị trí điểm đầu và điểm cuối.	B. cường độ điện trường.
C. hình dạng đường đi.		D. độ lớn của điện tích dịch chuyển.
Câu 3. Một điện tích q chuyển động trong điện trường theo một đường cong kín. Gọi công của lực điện trong chuyển động đó là A thì




A.  nếu 		B.  nếu 


C.  nếu điện trường không đổi.	D. 



Câu 4. Công của lực điện trường dịch chuyển một điện tích song song với các đường sức trong một điện trường đều với quãng đường là  Độ lớn cường độ điện trường đó là
A. 10000 V/m	B. 1 V/m	C. 100 V/m	D. 1000 V/m


Câu 5. Một electron e = -1,6.10-19 C bay từ bản dương sang bản âm trong điện trường đều của một tụ điện phẳng, theo một đường thẳng MN dài 2 cm, có phương làm với phương đường sức điện một góc . Biết cường độ điện trường trong tụ điện là  Công của lực điện trong dịch chuyển này là 




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 6. Thế năng của điện tích trong điện trường đặc trưng cho 
A. khả năng tác dụng lực của điện trường.  B. phương chiều của cường độ điện trường.
C. khả năng sinh công của điện trường.      D. độ lớn nhỏ của vùng không gian có điện trường.
Câu 7. Thế năng điện của một điện tích q đặt tại điểm M trong một điện trường bất kì không phụ thuộc vào
A. điện tích q.		B. vị trí điểm .
C. điện trường. 		D. khối lượng của điện tích q.
Câu 8. Phát biểu nào sau đây là sai?
A. Thế năng của điện tích q đặt tại điểm M trong điện trường đặc trưng cho khả năng sinh công của điện trường tại điểm đó.

B. Thế năng của điện tích q đặt tại điểm M trong điện trường.
C. Công của lực điện bằng độ giảm thế năng của điện tích trong điện trường.
D. Thế năng của điện tích q đặt tại điểm M trong điện trường không phụ thuộc điện tích q.
Câu 9. Đại lượng đặc trưng cho điện trường về phương diện tạo ra thế năng khi đặt tại đó một điện tích thử q được gọi là 
1. lực điện.	B. điện thế.	C. công của lực điện.	D. hiệu điện thế.
Câu 10. Đơn vị của điện thế là
A. vôn (V).	B. jun (J).	C. vôn trên mét (V/m).	D. oát (W).
Câu 11. Điện thế tại một điểm M trong điện trường được xác định bởi biểu thức
A. .  	B. .	C. .	D. .
Câu 12. Điện thế tại một điểm M trong điện trường bất kì có cường độ điện trường  không phụ thuộc vào
A. vị trí điểm M.		B. cường độ điện trường .
C. điện tích q đặt tại điểm M.	D. vị trí được chọn làm mốc của điện thế.
Câu 13. Đại lượng đặc trưng cho khả năng thực hiện công của điện trường khi có một điện tích di chuyển giữa 2 điểm đó được gọi là
A. cường độ điện trường.			B. điện thế.
C. hiệu điện thế.				D. lực điện.
Câu 14. Điện tích q chuyển động từ M đến N trong một điện trường đều, công của lực điện càng nhỏ nếu	
A. hiệu điện thế UMN càng nhỏ.		B. hiệu điện thế UMN càng lớn.
C. đường đi từ M đến N càng dài.		D. đường đi từ M đến N càng ngắn.

Câu 15. Biết hiệu điện thế , đẳng thức nào dưới đây đúng?




A. 	B. .	C. 	D. .
Câu 16. Một điện tích C di chuyển từ điểm A đến điểm B trong một điện trường đều thì cần tốn một công là J. Hiệu điện thế giữa hai điểm A và B là
A. 0,15 V.	B. 1,5 V. 	C. 15 V.	D. 150 V.
Câu 17. Thả một ion dương cho chuyển động không vận tốc đầu từ một điểm bất kì trong một điện trường do hai điện tích điểm dương gây ra. Ion đó sẽ chuyển động
A. dọc theo một đường sức điện.	
B. dọc theo một đường nối hai điện tích điểm.
C. từ điểm có điện thế cao đến điểm có điện thế thấp.
D. từ điểm có điện thế thấp đến điểm có điện thế cao.
Câu 18. Khi độ lớn điện tích thử đặt tại một điểm tăng lên gấp đôi thì điện thế tại điểm đó sẽ
A. không đổi.	B. tăng gấp đôi.	C. giảm một nửa.	D. tăng gấp 4.
Câu 19. Khi êlectron chuyển động từ bản tích điện dương về phía bản âm trong khoảng không gian giữa hai bản kim loại phẳng tích điện trái dấu độ lớn bằng nhau thì
A. lực điện thực hiện công âm, thế năng của êlectron tăng.
B. lực điện thực hiện công âm, thế năng của êlectron giảm.
C. lực điện thực hiện công dương, thế năng của êlectron tăng.
D. lực điện thực hiện công dương, thế năng của êlectron giảm.

Câu 20. Hiệu điện thế giữa hai điểm M, N là Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Điện thế tại điểm M là 

B. Điện thế tại điểm N là


C. Nếu điện thế tại M là  thì điện thế tại N là


D. Nếu điện thế tại M là  thì điện thế tại N là
Câu 22. Một điện  tích q = C dịch chuyển từ A đến B trong một điện trường đều. Biết hiệu điện thế UAB = 30 V , công của lực điện từ điểm A đến điểm B là 
A.  	B. .	C. 	D. 
[bookmark: _Hlk190867819]Câu 24. Cho điện tích dịch chuyển giữa hai điểm cố định trong một điện trường đều với cường độ 150 V/m thì công của lực điện trường là 90 mJ. Nếu cường độ điện trường là 200 V/m thì công của lực điện trường dịch chuyển điện tích giữa hai điểm đó là
A. 120 J.	B. 40 J.	C. 40 mJ.	D. 120 mJ.
Câu 25. Một điện tích q di chuyển trong điện trường từ A đến B thì lực điện sinh công A = 2,5 J. Biết thế năng của q tại B là 3,75 J. Thế năng của nó tại A bằng
A. 6,25 J.	B. 1,25 J.	C. – 6,25 J.	D. – 1,25 J.
Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai







[image: ]Câu 1. Xét một vùng không gian có điện trường đều. Cho ba điểm    tạo thành một tam giác đều, có độ dài các cạnh là   song song với các đường sức điện như hình 13.3. Biết cường độ điện trường có độ lớn  Lấy khối lượng của proton là 



	Phát biểu 
	Đúng 
	Sai 

	a. Hiệu điện thế UAB = 60 V
	
	

	b.  Hiệu điện thế UBC = UCA = 30V
	
	

	


c. Công của lực điện trường khi một proton chuyển động từ  đến  là  
	
	

	

d. Nếu proton đó bắt đầu chuyển động không vận tốc ban đầu tại  thì tốc độ của proton đó khi đến  là 107,22.103 m/s.
	
	




Câu 2. Một điện tích  dịch chuyển giữa hai điểm M, N trong điện trường đều giữa hai bản kim loại tích điện trái dấu. Thế năng của q tại M và N lần lượt là  Khi điện tích q dịch chuyển từ M đến N.
	Phát biểu 
	Đúng 
	Sai 

	
a. Điện thế tại M là               
	
	

	
b. Điện thế tại N là 
	
	

	
c. Hiệu điện thế 
	
	

	
d. Công lực điện thực hiện khi q dịch chuyển từ M đến N là         
	
	


Câu 3. Xét chuyển động của một hạt proton trong vùng không gian có điện trường đều. Cho 3 điểm A, B, C tạo thành một tam giác đều có độ dài các cạnh bằng 4 cm, AB vuông góc với các đường sức điện như hình vẽ. Biết cường độ điện trường có độ lớn E = 1 000 V/m; điện tích của proton  C.
[image: ]


	Phát biểu
	Đúng 
	Sai

		a. Công của lực điện bằng 0 khi hạt proton dịch chuyển từ điểm A đến điểm B theo phương AB.
	
	

	b. Công của lực điện bằng 0 khi hạt proton dịch chuyển từ điểm A đến điểm B theo đoạn gấp khúc ACB.
	
	

	c. Công của lực điện khi hạt proton di chuyển từ điểm A đến điểm C bằng  J.
	
	

	d. Công của lực điện khi hạt proton di chuyển từ điểm C đến điểm B bằng  J.
	
	


Câu 4. Một electron chuyển động với vận tốc ban đầu  m/s vào vùng điện trường đều như hình. Biết cường độ điện trường  V/m và khoảng cách giữa hai bản là d = 10 cm.
[image: ]
	Phát biểu
	Đúng
	Sai

		a. Điện trường có chiều từ trên xuống dưới.
	
	

	b. Electron có xu hướng bay về phía bản tích điện dương.
	
	

	c. Hiệu điện thế giữa hai bản tụ là 100 V.
	
	

	d. Độ lớn gia tốc của electron khi dịch chuyển trong điện trường là 
	
	



3. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN







Câu 1. Một điện trường đều có cường độ  Hai điểm   cách nhau  khi tính dọc theo đường sức. Tính công của lực điện trường thực hiện một điện tích  khi nó di chuyển từ  đến  ngược chiều đường sức. Công của lực điện có giá trị là bao nhiêu mJ? (Kết quả lấy đến hai chữ số thập phân sau dấu phẩy).




Câu 2. Một tụ điện phẳng có hai cực làm bằng kim loại, cách nhau  Cường độ điện trường giữa hai bản tụ là  Một điện tích đặt tại điểm M, nằm giữa hai bản tụ và cách bản âm 1,5 cm. Chọn bản âm của tụ làm mốc thế năng điện. Thế năng của điện tích q tại là bao nhiêu Juole? (Kết quả lấy đến hai chữ số thập phân sau dấu phẩy).



Câu 3. Muốn di chuyển một proton trong điện trường từ rất xa vào điểm M ta cần tốn một công  là  Chọn mốc tính điện thế tại vô cùng bằng không và biết  điện thế tại  bằng bao nhiêu Volt? (Kết quả lấy 0 chữ số thập phân sau dấu phẩy).


Câu 4. Biết điện thế tại điểm M trong điện trường là 20 V. Electron có điện tích đặt tại điểm M có thế năng là  Giá trị của X là bao nhiêu? (Kết quả lấy một chữ số thập phân sau dấu phẩy).
Câu 5. Một điện tích q = 10-6 C di chuyển từ điểm A đến điểm B trong một điện trường, thì được năng lượng 2.10-4 J. Hiệu điện thế giữa hai điểm A và B là bao nhiêu V ? (Kết quả lấy 0 chữ số thập phân sau dấu phẩy).



Câu 6. Một điện tích  di chuyển từ điểm A đến điểm B trong điện trường, nó thu được một năng lượng  Hiệu điện thế giữa hai điểm  là bao nhiêu V? (Kết quả lấy 0 chữ số thập phân sau dấu phẩy).
II. TỰ LUẬN







Câu 1. Cho 3 bản kim loại phẳng  có tích điện và đặt song song như hình. Cho d2 = 8 cm. Coi điện trường giữa các bản là đều và có chiều như hình vẽ. Cường độ điện trường tương ứng là  Tính điện thế của bản  và bản  nếu lấy gốc điện thế ở bản  
[image: ]

Câu 2. Một điện tích q = 2 µC dịch chuyển giữa hai điểm M, N trong điện trường đều giữa hai bản kim loại tích điện trái dấu. Thế năng của q tại M và N lần lượt là .Hãy xác định:
a. Công lực điện thực hiện khi q dịch chuyển từ M đến N .         
b. Điện thế tại M.
c. Hiệu điện thế giữa hai điểm N và M.





Câu 3. Ba điểm  nằm trong điện trường đều sao cho  Cho  và  





a. Cường độ điện trường có chiều từ  đến  hay từ  đến  Tại sao? Biết  (D là trung điểm của AC).



b. Tính cường độ điện trường   và  
Câu 4. Một điện tích q = +2 µC dịch chuyển giữa hai điểm M, N trong điện trường đều giữa hai bản kim loại tích điện trái dấu. Thế năng của q tại M và N lần lượt là  J;  J. Hãy xác định:
a. Công lực điện thực hiện khi dịch chuyển điện tích q từ M đến N?
b. Biết khoảng cách giữa hai hình chiếu của điểm M và N trên cùng đường sức điện là 4 cm. Tính cường độ của điện trường này ?
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ĐỀ MINH HỌA
I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7,0 điểm)
[bookmark: _GoBack]Phần 1. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn. (3,0 điểm)
Câu 1. Theo định luật Coulomb (Cu-lông), lực tương tác tĩnh điện giữa hai điện tích điểm đặt trong chân không có độ lớn
A. tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa hai điện tích điểm.
B. tỉ lệ thuận với bình phương khoảng cách giữa điện tích điểm.
C. tỉ lệ thuận với tích độ lớn của hai điện tích điểm.
D. tỉ lệ nghịch với tích độ lớn của hai điện tích điểm.

Câu 2. Dấu của các điện tích  trên hình là
[image: A black dotted line on a white background
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A. 	B.  	C. 	D. 



Câu 3. Xét hai điện tích điểm  và  đặt cách nhau 10 cm trong chân không. Lấy. Lực điện tương tác giữa hai điện tích điểm là
A. 0,9 N.	B. 1,0 N.	C. 1,1 N.	D. 1,2 N.

Câu 4. Công thức tính độ lớn cường độ điện trường của điện tích điểm  đặt trong chân không là




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 5. Vectơ cường độ điện trường tại mỗi điểm có chiều
A. cùng chiều với lực điện tác dụng lên điện tích thử dương tại điểm đó.
B. cùng chiều với lực điện tác dụng lên điện tích thử tại điểm đó.
C. phụ thuộc độ lớn điện tích thử.	D. phụ thuộc nhiệt độ của môi trường.
Câu 6. Đường sức điện cho chúng ta biết về
A. độ lớn của cường độ điện trường của các điểm trên đường sức điện.
B phương và chiều của cường độ điện trường tại mỗi điểm trên đường sức điện.

C.độ lớn của lực điện tác dụng lên điện tích thử 
D.độ mạnh yếu của điện trường.
[image: ]Câu 7. Trên hình bên có vẽ một số đường sức của hệ thống hai điện tích điểm A và B. Chọn kết luận đúng.
A. A là điện tích dương, B là điện tích âm. 	
B. A là điện tích âm, B là điện tích dương.
C. Cả A và B là điện tích dương. 			
D. Cả A và B là điện tích âm.
Câu 8: Nếu khoảng cách từ điện tích nguồn tới điểm đang xét tăng 3 lần thì cường độ điện trường
A. giảm 3 lần.	B. tăng 6 lần.	C. giảm 9 lần.	B. tăng 3 lần.
Câu 9. Một điện tích –1μC đặt trong chân không sinh ra điện trường tại một điểm cách nó 1 m có độ lớn và hướng là
A. 9.103 V/m, hướng về phía nó.	B. 9.103 V/m, hướng ra xa nó.
C. 9.109 V/m, hướng về phía nó.	D. 9.109 V/m, hướng ra xa nó.

Câu 10. Công thức xác định công của lực điện trường làm dịch chuyển điện tích q trong điện trường đều E là trong đó d là
A. khoảng cách giữa điểm đầu và điểm cuối.
B. khoảng cách giữa hình chiếu điểm đầu và hình chiếu điểm cuối lên một đường sức.
C. độ dài đại số của đoạn từ hình chiếu điểm đầu đến hình chiếu điểm cuối lên một đường sức, tính theo chiều đường sức điện.
D. độ dài đại số của đoạn từ hình chiếu điểm đầu đến hình chiếu điểm cuối lên một đường sức.
Câu 11. Đại lượng đặc trưng cho điện trường về phương diện tạo ra thế năng khi đặt tại đó một điện tích thử q được gọi là 
A. lực điện.	B. điện thế.	C. công của lực điện.	D. hiệu điện thế.
Câu 12. Một điện tích C di chuyển từ điểm A đến điểm B trong một điện trường đều thì cần tốn một công là J. Hiệu điện thế giữa hai điểm A và B là
A. 0,15 V.	B. 1,5 V. 	C. 15 V.	D. 150 V.
Phần 2. Trắc nghiệm chọn đúng - sai. (2,0 điểm)
Câu 1. Một điện tích điểm Q = -8.10−13 C đặt trong chân không. Điểm A cách Q một khoảng 2 cm.
	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	a. Vectơ cường độ điện trường tại A hướng vào điện tích Q.
	
	

	b. Cường độ điện trường tại A là 18 V/m.
	
	

	c. Nếu khoảng cách từ A đến Q tăng gấp đôi thì cường độ điện trường tại A là 36 V/m.
	
	

	d. N Nếu đặt điện tích trong dầu có hằng số điện môi bằng 2 thì cường độ điện trường tại A giảm đi 2 V/m.
	
	


Câu 2. Một electron chuyển động với vận tốc ban đầu  m/s vào vùng điện trường đều như hình. Biết cường độ điện trường  V/m và khoảng cách giữa hai bản là d = 10 cm.
[image: ]
	Phát biểu
	Đúng
	Sai

		a. Điện trường có chiều từ trên xuống dưới.
	Đ
	

	b. Electron có xu hướng bay về phía bản tích điện dương.
	Đ
	

	c. Hiệu điện thế giữa hai bản tụ là 100 V.
	Đ
	

	d. Độ lớn gia tốc của electron khi dịch chuyển trong điện trường là 
	
	S


Phần 3. Trắc nghiệm trả lời ngắn. (2,0 điểm)
Câu 1. Nếu khoảng cách giữa hai điện tích điểm tăng lên 2 lần và giá trị của mỗi điện tích điểm tăng lên 3 lần thì lực điện tương tác giữa chúng tăng hay giảm bao nhiêu lần?

Câu 2. Một điện tích Q = - 2,8. 10-9 C đặt điện tích trong dầu có hằng số điện môi . Tìm độ lớn cường độ điện trường tại M cách Q một đoạn 20 cm (tính theo V/m )
Câu 3. Một hạt bụi tích điện có khối lượng m = 3.10-6 g nằm cân bằng trong điện trường đều thẳng đứng hướng xuống có cường độ E = 2000 V/m. Lấy g = 10 m/s2. Điện tích hạt bụi là X. 10-12. Tìm X (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị). (kết quả lấy đến một chữ số thập phân sau dấu phẩy)







Câu 4. Một điện trường đều có cường độ  Hai điểm   cách nhau  khi tính dọc theo đường sức. Tính công của lực điện trường thực hiện một điện tích  khi nó di chuyển từ  đến  ngược chiều đường sức. Công của lực điện có giá trị là bao nhiêu mJ? (Kết quả lấy đến hai chữ số thập phân sau dấu phẩy).
II. TỰ LUẬN: (3,0 điểm)


Câu 1: Cho hai điện tích  điểm  đặt tại hai điểm A và B cách nhau một khoảng 6 cm trong chân không, Xác định lực điện tổng hợp tác dụng lên điện tích  đặt tại M là trung điểm của đoạn AB.

Câu 2. Một điện tích điểm đặt trong không khí. Xác định cường độ điện trường tại điểm M cách điện tích 30 cm, biểu diễn bằng hình vẽ.
Câu 3. Một điện tích q = 4.108 C di chuyển trong một điện trường đều có cường độ E = 100 V/m, theo đường gấp khúc ABC. Đoạn AB = 20 cm,  hợp với  một góc 600; đoạn BC = 40 cm,  hợp với  một góc 1200. Công của lực điện ?
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